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  Số:  216 /KSBT-TCHC                  Đồng Tháp,  ngày  17 tháng  8  năm 2026

V/v Thông báo lấy báo giá 
thẩm định giá tài sản, trang 
thiết bị, công cụ dụng cụ, vật 
rẻ tiền, mau hỏng.

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị thẩm định giá tài sản 
công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền, mau hỏng thanh lý.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hiện có nhu cầu thẩm định giá một số tài sản, 
công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền, mau hỏng thanh lý cụ thể như sau: (đính kèm danh 
mục) .

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính đề nghị Quý Công ty, đơn vị có đủ năng 
lực, kinh nghiệm và có điều kiện thẩm định giá tài sản, công cụ dụng cụ, vật rẻ 
tiền, mau hỏng thanh lý như danh mục (Báo giá đã bao gồm thuế VAT và các 
chi phí khác có liên quan).

 Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ ngày 21 
tháng 8 năm 2026.    

 Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật, số 316 tổ 22 khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng 
Tháp. 

Điện thoại: 02733. 872368. 0909.979.070 (Khoa).

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Đăng webside
- Lưu: VT, TCHC;
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày      tháng  7  năm 2026

 DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ NĂM 2026

TT Tên tài sản
Loại tài sản
(Mã tài sản,

CCDC)

Đơn
vị

tính

Số
lượng

Năm
đưa
vào
sử

dụng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị
còn lại
(đồng)

Hình thức xử lý Lý do đề nghị xử
lý Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CƠ SỞ 1 (316 Quốc lộ 1A, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp)

I. Phòng TC-HC

1 Máy điều hoà nhiệt độ Daikin TS000181 Cái 1 1997 13.440.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy điều hoà nhiệt độ National TS000301 Cái 1 2003 10.300.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được TCHC chuyển

qua

3 Máy điều hoà nhiệt độ Panasonic U12
TKH-8, 1,5HP TS000643 Cái 1 2017 11.795.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

4 Máy chiếu Panasonic PT-LB 30 TS000127 Cái 1 2005 45.960.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Máy chiếu Panasonic PT-LB 303 TS000716 Cái 1 2018 13.760.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

6 Bộ cài tiếng hú tự động FEEDBACK
FERRETLL TS000106 Cái 1 2007 10.670.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được



7 Loa sử dụng hội trường bộ 2 cái TS000387 Cái 1 2010 5.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8 Máy đa chức năng Brother MFC-
L2701DW TS000828 Cái 1 2017 5.500.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

9 Máy điều hoà nhiệt độ Toshiba TS000183 Cái 1 1997 9.490.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

10 Máy điều hoà nhiệt độ Toshiba TS000187 Cái 1 1997 9.490.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

11 Máy điều hoà nhiệt độ Toshiba TS000188 Cái 1 1997 9.490.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

12 Máy điều hoà nhiệt độ Panasonic TS000177 Cái 1 2007 8.340.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

13 Máy điều hoà nhiệt độ Panasonic TS000182 Cái 1 2007 8.340.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

14 Máy điều hoà nhiệt độ Panasonic TS000651 Cái 1 2013 8.850.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

15 Kệ ván ép nhỏ CCDC-0467 Cái 1 2000 250.000 0 Hủy Hư không sd được

16 Kệ ván ép nhỏ CCDC-0468 Cái 1 2000 250.000 0 Hủy Hư không sd được

17 Dây loa 2x 0.4 mm + rack CCDC-0478 Bộ 1 2010 800.000 0 Hủy Hư không sd được

18 Micro không dây LX8811 TQ CCDC-0483 Cái 1 2010 1.050.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

19 Mixer Nanomax 804 VN CCDC-0484 Cái 1 2010 1.950.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

20 Equalizer 2 x 15 cần (Hoàng) CCDC-0494 Cái 1 2007 3.300.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

21 Đầu DVD karaoke Arian 3600 deleux CCDC-0539 Cái 1 2010 3.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

22 Máy tăng âm Nanomax PSA 927A CCDC-0711 Cái 1 2010 3.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



23 Bộ micro Shure U830_2017 CCDC-0717 Cái 1 2017 1.600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

24 Bộ micro Shure U820 CCDC-0720 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

25 Ổ cứng Toshiba CCDC-0721 Cái 1 2018 2.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

26 Máy ảnh Sony CCDC-0724 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

27 Ghế ngồi ( viền sắt yên nệm) CCDC-0810 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

28 Ghế ngồi ( viền sắt yên nệm) CCDC-0811 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

29 Ghế ngồi ( viền sắt yên nệm) CCDC-0812 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

30 Ghế ngồi ( viền sắt yên nệm) CCDC-0813 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

31 Kệ để góc tường   _BS. Ngạn CCDC-0817 Cái 1 2000 800.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

32 Tủ sách mặt kiếng nhiều ngăn  _BS.
Phương CCDC-0819 Cái 1 2001 1.450.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

33 Máy in Lazer Canon 3300 (TCHC chuyển
qua)_BS. Chơn CCDC-0827 Cái 1 2012 3.900.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

34 Quạt treo tường CCDC-0861 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

35 Máy ảnh cơ Nikon CCDC-0863 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

36 Máy in kim EPSON CCDC-0871 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

37 Tích điện UPS Santak 500VA_2017 CCDC-0878 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

38 Tích điện UPS Santak 500VA CCDC-0879 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



39 Tích điện UPS Santak 500VA CCDC-0880 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

40 Tích điện UPS Santak 500VA_2017 CCDC-0887 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

41 Tích điện UPS Santak 500VA_2017 CCDC-0888 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

42 Tích điện UPS Santak 1000VA CCDC-0889 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

43 Tích điện UPS Santak 500VA CCDC-0890 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

44 Tích điện UPS Santak 500VA CCDC-0891 Cái 1 2017 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

45 Tích điện UPS Santak 500VA CCDC-0892 Cái 1 0 1.035.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

46 Tích điện CCDC-1594 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

47 Tích điện CCDC-1595 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

48 Tích điện CCDC-1596 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

49 Tích điện CCDC-1597 Cái 1 0 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

50 Máy điều hòa nhiệt độ LG (theo gói xây dựng
tòa nhà YTDP) 16 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

TS,CCDC đi
theo tòa nhà
của 5 đơn vị

cũ

51 Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic (YTDP) 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

52 Máy điều hòa nhiệt độ Toshiba (SKSS) 2 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

53 Máy điều hòa nhiệt độ Sharp (SKSS) 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

54 Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic (HIV) 2 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd



55 Quạt treo tường 13 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

56 Quạt đứng 5 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

57 Máy in Brother 2130 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

58 Máy in HP P2015d 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

59 Máy in Brother 7304 (SKSS) 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

60 Máy in HP 1102W 2 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

61 Máy in Epson LQ 310 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

62 Máy in Brother HL2250DN 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

63 Máy in Canon 3300 (XN) 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

64 Máy in Canon 3300 (XN) 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

65 Máy in HP 1160 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

66 Máy in HP P2015 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

67 Máy in Canon 3300 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

68 Máy in HP 400 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

69 Amply calisure 3900 2 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

70 Micro không dây LX393VH 2 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

TS,CCDC đi
theo tòa nhà
của 5 đơn vị

cũ



71 Máy in Epson LQ 300 (Da liễu) 1 0 Bán niêm yết giá Hư không còn sd

II. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

1 Tủ lạnh LG COOLMAX CCDC-0961 Cái 01 2002 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

2 Máy in mã vạch MTCOM CCDC-0983 Cái 01 2019 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

3 Máy in mã vạch MTCOM CCDC-0984 Cái 01 2019 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

4 Máy quét mã vạch Honeywell-Y J5900 CCDC-0981 Cái 01 2019 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

5 Tủ lạnh Sanyo CCDC-0989 Cái 01 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

6 Lò hấp khô 300 độ C 50 lít TS000203 Cái 01 2007  7.221.887 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

7 Máy quay ly tâm 8 ống TS000688 Cái 01 2011 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

8 Máy Laser CO2 JZ-30-GZ TS000691 Cái 01 2010  80.000.000 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

9 Ti vi Samsung 40 inch TS000733 Cái 01 2018 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

10 Bàn điều khiển lấy số thứ tự + máy in TS000466 Bộ 01 2017 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

11 Máy vi tính VERN màn hình LG (Bs Lê) TS000615 Bộ 01 2015  9.200.000 0 Bán niêm yết giá
hoặc chỉ định Hư, không sử dụng

III. KHOA DƯỢC VTYT

1 Tủ thuốc nhôm kính CCDC-0454 Cái 1 0 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Tủ thuốc nhôm kính CCDC-0455 Cái 1 0 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

TS,CCDC đi
theo tòa nhà
của 5 đơn vị

cũ



3 Tủ thuốc nhôm kính CCDC-0456 Cái 1 0 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

4 Kệ thuốc lớn mặt kiếng CCDC-0392 Cái 1 0 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Máy tính ROBO PRO I3-8100 TS000745 Cái 1 2019 11.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

IV. KHOA XN-CĐHA-TDCN

1 Ly tâm eppendorf lạnh TS000258 Cái 1 2006 66.150.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy ly tâm lạnh/1.5 ml TS000290 Cái 1 2009 65.634.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Kính hiển vi (ACCU-SCOPE) TS000297 Cái 1 2014 31.699.800 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

4 Máy ly tâm 6 ống EBA TS000340 Cái 1 2002 28.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Hệ thống ELISA TS000296 Cái 1 2009 200.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

6 Hệ thống ELISA TS000597 Cái 1 2010 315.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

7 Máy HH18 thông số TS000591 Cái 1 2010 330.647.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8 Máy lắc trộn XN1.134 Cái 1 2009 3.518.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

9 BIOHIT miniplus Cái 1 2006 2.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

10 Máy vi tính ACER LCD 17 TS000478 Cái 1 2012 7.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

11 Tủ  lạnh 250 lít TS000240 Cái 1 2007 9.504.600 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

12 Bộ lọc milifort và màng lọc TS000313 Cái 1 2007 40.438.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



13 Cân đo độ ẩm TS000335 Cái 1 1999 5.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

14 Bếp đun bình cầu TS000345 Cái 1 2006 6.720.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

15 Nồi cách thủy 6 lỗ TS000348 Cái 1 2007 12.662.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

16 Bể siêu âm Elma Cái 1 2010 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

17 HT làm tinh khiết nước TS000589 Cái 1 2010 102.845.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

18 Tủ lạnh âm 400C TS000600 Cái 1 2010 29.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

19 Tủ lạnh TS000667 Cái 1 2010 20.160.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

20 Lò nung XN3.018 Cái 1 1979 1.200.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

21 Tu ̉lạnh SANYO XN1.195 Cái 1 2011 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

22 Tu ̉lạnh SANYO XN1.196 Cái 1 2011 - 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

V. PHÒNG KẾ HOẠCH- NGHIỆP VỤ

1 Máy vi tính Sam sung Cre 2DUO TS000115 Cái 1 2010 10.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

VI. KHOA TRUYỀN THÔNG GDSK

1 Máy quay phim Camera KTS Sony hệ Pal TS000103 Cái 1 2006 109.090.909 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy vi tính Samsung I3 TS000624 Bộ 1 2014 11.600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Micro không dây UHF 1mic + 01 bộ phận
PGX 24/SM 58) TS000108 Bộ 1 2007 8.882.500 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được



4 Đầu DVD Arian 3600 TS000101 Cái 1 2007 5.378.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Máy hút bụi LG Cái 1 2007 1.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

VII. KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1 Bộ khám ngũ quan TS000426 Bộ 1 2009  5.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy đo hơi khí độc (AP 20) TS000424 Bộ 1 2009 5.565.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Máy siêu âm trắng đen (Logic 200) TS000423 Bộ 1 2009 315.800.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

4 Máy đo bụi (HD 1100) TS000662 Bộ 1 2010 75.436.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Máy chụp hình KTS Canon TS000429 Bộ 1 2009 10.800.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

VIII. KHOA BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM -
DD

1 Máy tính CMS X Media AE 554E TS000455 Bộ 1 2010 8.280.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Bs Chơn

chuyển qua

IX. KHOA SỨC KHỎE SINH SẢN

1 Lavabo rửa tay phẩu thuật TS000505 Cái 1 2002  17.250.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2
Máy in phim KTS

 TS000213
Cái 1

2014
240.500.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

3
Máy soi CTC (DA- 2011)

TS000680
Cái 1

2011
102.042.321 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

4 Máy soi CTC có màng hình model AL-
106 TS 000210

Cái 1 2014  395.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5
Máy chiếu Panasonic

TS000166
Cái 1 2008  29.000.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được



6
Máy chiếu dự án SKSS

TS000168
Cái 1 2009  13.581.818 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

7 Máy tính để bàn FPT Elead M525
TS000160

Bộ 1 2013  9.897.800 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8
Máy tính để bàn FPT Elead M525

TS000164
Bộ 1 2013  9.897.800 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

9
Máy tính để bàn FPT Elead M525

TS000504
Bộ 1 2013  9.897.800 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

10
Ổn áp

CCDC-1779
Cái 1 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

11
Ổn áp

CCDC-1780
Cái 1 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

12
Ổn áp

CCDC-1781
Cái 1 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

13
Ổn áp

CCDC-1782
Cái 1 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

14
Ổn áp

CCDC-1784
Cái 1 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

X. KHOA PCBTN-KST-CT

1 Máy vi tính Pentium G 212 TS000120 Cái 1 2013  13.980.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy tính FPT Elead 19,5 Inch TS000760 Cái 1 2020  13.085.450 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Máy tính để bàn LG + ổ đĩa Samsung TS000093 Cái 1 2012  11.600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

XI. KHOA SKMT-YTTH

1 Máy phân tích nước tự động 4 thông số
(HORIBA U 10) TS000347 1 2007  67.291.000 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

2 Bàn vi tính ván ép
CCDC-0170

1
2002

680.000 Hủy Hư không sd được



3 Bàn vi tính ván ép
CCDC-0168

1
2002

680.000 Hủy Hư không sd được

4 Bàn vi tính ván ép
CCDC-0167

1
2002

680.000 Hủy Hư không sd được

5 Máy in HP lazer 1006
CCDC-0177

1 2008  2.400.000 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

6 Lò vi sóng TSDA073 cái 1 2017 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

1 Thám trâm DCYT Cái 33 1999 - 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

2 Cây nạo ngà DCYT Cái 45 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

3 Bay trám 2 đầu dẹp DCYT Cái 24 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

4 Bay trám 1 đầu tròn, 1 đầu dẹp DCYT Cái 2 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

5 Bay trám 1 đầu dẹp, 1 trụ bằng DCYT Cái 4 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

6 Cây nhồi 2 đầu trụ bằng DCYT Cái 8 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

7 Cây cạo vôi tay DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

8 Dụng cụ không rõ hình dạng DCYT Cái 12 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

9 Gương + cán DCYT Cái 6 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

10 Mặt  gương DCYT Cái 14 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

11 Cán gương DCYT Cái 3 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

12 Kẹp gắp DCYT Cái 24 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng



13 Kẹp phẫu tích không mấu DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

14 Ống chích sắt DCYT Cái 3 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

15 Nạy khuỷu DCYT Cái 3 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

16 Nạy thẳng số 3 DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

17 Nạy thẳng không số DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

18 Nạy chân răng hình T DCYT Cái 2 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

19 Kềm thẳng RS HT không mấu DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

20 Kềm sừng bò DCYT Cái 2 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

21 Kềm hàm trên DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

22 Khay khám hình chữ nhật nhỏ DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

23 Cây đưa Amalgam DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng

24 Máy đánh Amalgam DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Hư không sd được

25 Tay khoan chậm + đầu DCYT Cái 3 1999 0 Hủy Hư không sd được

26 Tay khoan nhanh khuỷu DCYT Cái 3 1999 0 Hủy Hư không sd được

27 Đầu tay khoan chậm khuỷu DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Hư không sd được

28 Thước Fox DCYT Cái 1 1999 0 Hủy Mòn, gỉ sét nặng



XII. KHOA HIV/AIDS

1 Giá bướm xám CCDC-1017 Cái 1 2005 200,000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Ghế nệm xoay CCDC-1021 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Ghế nệm xoay CCDC-1022 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

4 Ghế nệm xoay CCDC-1023 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Ghế nệm xoay CCDC-1024 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

6 Ghế nệm xoay CCDC-1025 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

7 Ghế nệm xoay CCDC-1026 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8 Ghế nệm xoay CCDC-1027 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

9 Ghế nệm xoay CCDC-1028 Cái 1 2005 345,545 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

10 Máy rung, PMX 01, No: 60784 CCDC-1032 Cái 1 2006 2.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

11 Quạt đứng Lifan CCDC-1041 Cái 1 2006 520,000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

12 Tủ để tivi CCDC-1050 Cái 1 2007 700,000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

13 Máy hút bụi MC 5010 CCDC-1056 Cái 1 2008 2.150.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

14 Máy hút bụi MC 5010 CCDC-1057 Cái 1 2008 2.150.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

15 DVD Midi Karaoke CCDC-1145 Cái 1 2010 3.050.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



16 DVD Midi Karaoke CCDC-1146 Cái 1 2010 3.050.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

17 Ampli DATON PA 5000 CCDC-1147 Cái 1 2011 3.180.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

18 Máy in LBP 3300 hiệu CANON CCDC-1162 Cái 1 2012 3.800.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

19 Máy in LBP 3300 hiệu CANON CCDC-1163 Cái 1 2012 3.800.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

20 Quạt đứng LIFAN CCDC-1164 Cái 1 2015 520,000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

21 Máy hủy tài liệu Bingo C30 CCDC-1187 Cái 1 2016 3.550.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

22 UPS Santak 500VA Offline CCDC-1188 Cái 1 2018 4.200.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

23 Tích điện CCDC-1190 Bộ 1 2017 1.050.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

24 Tích điện CCDC-1191 Bộ 1 2017 1.050.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

25 Tích điện CCDC-1192 Bộ 1 2017 1.050.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

26 Tích điện CCDC-1193 Bộ 1 2017 1.050.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

27 Huyết áp kế người lớn CCDC-1218 Cái 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

28 Huyết áp kế trẻ em CCDC-1219 Cái 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

29 Huyết áp kế trẻ em CCDC-1220 Cái 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

30 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1237 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

31 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1238 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



32 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1239 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

33 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1240 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

34 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1241 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

35 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1242 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

36 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1243 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

37 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1244 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

38 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1246 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

39 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1247 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

40 Bộ lưu điện Ares A265 650VA CCDC-1248 Bộ 1 2018 1.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

41 Bộ lưu điện Santak 1000VA CCDC-1249 Bộ 1 2018 3.100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

42 Ghế phòng chờ Hòa Phát CCDC-1336 Cái 1 2018 4.300.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

43 Ghế phòng chờ Hòa Phát CCDC-1337 Cái 1 2018 4.300.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

44 Ghế phòng chờ Hòa Phát CCDC-1338 Cái 1 2018 4.300.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

45 Ghế phòng chờ Hòa Phát CCDC-1339 Cái 1 2018 4.300.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

46 Ghế đôn Inox CCDC-1395 Cái 1 2005 75,000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

47 Ghế đôn Inox CCDC-1396 Cái 1 2005 75,000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



48 Ghế đôn Inox CCDC-1397 Cái 1 2005 75,000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

49 Máy tính FPT - Elead TS000824 Cái 1 2017 11.600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

50
Máy tính Robo RB01-PC-PRO I38100 TS000644A

Cái 1
2018

11.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

51
Máy tính Robo RB01-PC-PRO I38100 TS000838

Cái 1
2018

11.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

52
Máy tính Robo RB01-PC-PRO I38100 TS000840

Cái 1
2018

11.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

53
Máy tính Robo RB01-PC-PRO I38100 TS000841

Cái 1
2018

11.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

54
Bơm định liều loại J-5ml (CALIBREX) TS000546

Cái 1
2018

16.989.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

55
Máy lắc bàn ngang TS000810

Cái 1
2018

21.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

56
Cân trọng lượng có thước đo chiều cao TS000814

Cái 1
2018

25.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

57 Máy đa chức năng Brother MFC-
L2701DW TS000826

Bộ 1
2017

5.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

58 Máy in đa chức năng HP LaserJet Pro
M227FDW G3O75A TS000849

Bộ 1
2018

9.400.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

59
Máy in HP Pro M402D TS000847

Bộ 1
2018

6.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

CƠ SỞ 2 (316 Quốc lộ 1A, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp)

I. Phòng TC-HC

1 Bộ lưu điện US 500 Cục 1 2014 1.700.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Máy của Chú

Tồn

2 Ghế quay HP Cái 1 2004 600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Ghế của Chú

Tồn



3 Kệ vi tính Cái 1 2004 1.200.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Văn thư

4 Kệ vi tính Cái 1 2004 1.200.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Văn thư

5 Kệ vi tính Cái 1 2018 800.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được HT3

6 Tivi Sony 24inch Cái 1 2003 6.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được HT3

7 Đầu đĩa Karaoke Cái 1 2012 2.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được HT2

8 Đầu máy DVD VTB Cái 1 2001 2.198.370 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được HT2

9 Màn chiếu di động VEGA Cái 1 2012 4.280.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được HT1

10 Tăng âm phòng học kèm bộ mixer  5CH
120-150W Cái 1 2012 8.060.691 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được HT1

11 Tivi  29  in  màu  màn  hình  phẳng  sảnh
SKSS Cái  2014 7.450.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được HT1

12 Máy Scan canon Lide 110 Cái 1 2012 3.125.066 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được TT PC HIV

chuyển qua

13 Máy in thẻ HITI Cái 1 2014 17.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

14 Micro không dây cầm tay và bộ nhận 16
kênh UHF Cái 1 2016 11.887.939 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

15 Micro  không  dây  cài  áo  và  bộ  nhận  16
kênh UHF Cái 1 2013 11.426.945 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

II. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

1 Máy vi tính ban Samsung ( Bàn phim +
chuột+CPU) Bộ 1 2017 8.500.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

2 Máy vi tính ban Samsung Bộ 1 2012 12.140.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



3 Máy in HP Laser JetPro 1102 Cái 1 2.150.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

4 Thiết bị khám răng Bộ 1 2010 290.603.584 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Máy hấp tiệt trùng xách tay cái 1 2010 20.350.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

6 Máy nghe tim thai minidop Cái 1 42614 12.600.000 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

7 Tủ gỗ hồ sơ củ (khám thai) cái 1 41214 500.000 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8 Tủ đầu giường (Phòng .khám thai) cái 1 41214 500.000 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

9 Băng ghế nhựa chờ khách hàng (tầng trệt)
+ lầu 1 (toà nhà SKSS) băng 12 2012 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

10 Bồn rữa tay (phòng thanh trùng) Cái 1 1995 500.000 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

11 Tủ nhôm đựng khăn treo tường (P thủ
thuật) cái 1 1995 300.000 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

12 Đèn khám phụ khoa phòng mãn kinh Bộ Bán theo quy
định NN Hư không sd được

III. KHOA DƯỢC VTYT (KHÔNG CÓ)

IV. KHOA XN-CĐHA-TDCN

PHÒNG VI SINH

1 Máy khuấy từ có gia nhiệt Biocote Cái 1 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy đo PH Cái 1 2009 11.578.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Máy cất nước 1 lần - GFL Cái 1 2014 71,444,974 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



4 Máy phân tích nước tiểu - SIEMENS 2014 56,655,450 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Pipette aid - Biohit Midi plus Cái 1 2009 9.522.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

6 Pipette 20-200 µl - Biorad  847750252 Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

7 Pipette 20-200 µl - Biorad 847750331 Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8 Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí Cái 3 2011 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

PHÒNG LÝ HÓA

9 Máy đếm giọt dịch truyền Cái 1 2008 16.014.000 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

10 Máy đo pH cầm tay Cái 2 2014 76.823.472 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

11 Máy đo pH để bàn Cái 1 2014 57.849.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

12 Dispenser Cái 1 2009 6.600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

13 Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí
1980HL1 Cái 1 2011 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

14 Ghế xoay Cái 2 1.200.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

PHÒNG SH - HH

15 Máy xét nghiệm phân tích nước tiểu
Siemens Cái 1 2012 27.000.000 0 Bán theo quy

định NN Hư không sd được

16 Kính Hiển vi 02 thị kính Cái 1 2012 29.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

17 Điện thoại bàn mới Cái 1 2012 500.000 0 Hủy Hư không sd được



18 Băng chờ khách hàng Cái 2 2016 12.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

19 Máy Điều hoà nhiệt độ Panasonic Cái 1 2012 1.600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

PHÒNG CĐHA

20 Máy đo loãng xương Cái 1 2015 225.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

21 Máy đo điện tim Contec Cái 1 2010 17.600.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

V. PHÒNG KẾ HOẠCH- NGHIỆP VỤ

1 Máy vi tính để bàn Bộ 1 2017 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy lạnh hiệu Kendo Bộ 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

VI. KHOA KIỂM DỊCH YTQT

1 Máy in LBP 3300 Cái 1 2009 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy in Canon 3099 Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Laptop Dell Latitude 6400 Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

4 Bộ máy phun khử khuẩn (máy nén) Cái 2 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

VII. KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1 Máy đo ánh sáng Testo 545 Cái 1 2011 4.194.300 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Mua từ nguồn

thu phí

2 Máy vi tính xách tay HP G4-2202 Cái 1 2014 10.700.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Mua từ nguồn

thu phí



VIII. KHOA BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM -
DD

1 Laptop Dell N311 Cái 1 2012 14.900.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Laptop Emachines MS2304 Cái 1 2011 15.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Máy tính bàn FPT F22FH/T5400DT Bộ 1 2021 5.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

4 Laptop ASUS K40IJ Cái 1 2008 15.000.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

5 Laptop Dell 97MC1W1 Cái 1 1997 16.005.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

6 Laptop Dell N311Z Cái 2 2012 14.900.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

7 Máy in HP Laser JetPro 1120 Cái 1 2012 900.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8 Loa máy vi tính CTCCDC00004 Cái 1 2012 100.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

IX. KHOA SỨC KHỎE SINH SẢN

1 Máy tính bàn (CPU, màng hình) Bộ 1 2012 11.300.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

X. KHOA PCBTN-KST-CT

1 Máy in HP 1010 Cái 1 2004 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

2 Máy in canon 2900 Cái 1 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Ghế xoay Cái 1 2016 600.000 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

XI. KHOA SKMT-YTTH

1 Máy đo độ đục (HI-93703) Cái 1 2009 40.188.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được



2 Máy vi tính để bàn Bộ 1 2017 11.719.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

3 Máy vi tính (CPU Golden + Screen AOC) Bộ 1 8.340.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Bs Quí

XII. KHOA HIV/AIDS

1 Laptop Sony Vaio Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Kho Bs Quí

2 Bộ máy vi tính bàn Bộ 2 6.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được Kho Bs Quí

3 Máy in laser P1006 HP Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được P Hành chính

4 Quạt đứng Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được P Hành chính

5 Máy in canon LBP 3300 Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được P Tư vấn

6 Máy in HP Laser Jet M1132 Cái 1 6.500.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được P Hành chính

7 Băng chờ nhựa Cái 1 4.370.000 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

8 Máy fax Cái 1 0 Bán theo quy
định NN Hư không sd được

TỔNG CỘNG 525 3.787.565.981

NGƯỜI LẬP BẢNG LÃNH ĐẠO KHOA GIÁM ĐỐC


